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Đặt vấn đề

Người tiêu dùng (NTD) là một bộ phận chiếm tỷ lệ không nhỏ khi tham gia vào giao dịch dân sự hàng ngày. Tuy nhiên, trong mối quan hệ với những nhà sản xuất, phân phối sản phẩm hàng hóa, cung ứng dịch vụ thì hiện nay NTD lại luôn ở vị thế yếu hơn và lợi ích của họ đang bị xâm hại. Theo bản hướng dẫn của Liên hiệp quốc về Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng năm 1985 thì NTD có 8 quyền cần bảo vệ, trong đó có hai quyền quan trọng đồng thời là khách thể được luật hình sự bảo vệ: quyền đảm bảo về sức khỏe và tính mạng, quyền lợi về kinh tế khi sử dụng dịch vụ, sản phẩm. 
1. Thực trạng pháp luật hình sự Việt Nam về tội phạm xâm phạm quyền lợi của người tiêu dùng

Việc quy định các hành vi nào bị coi là phạm tội, đồng thời quy định hình phạt đối với tội phạm đó cũng là việc thể hiện sự lên án của nhà nước đối với hành vi xâm hại các lợi ích nói trên của NTD. Bộ luật hình sự (BLHS) 1999 đã quy định một số tội danh liên quan đến hành vi này (gồm 8 tội danh thuộc chương XVI- Các tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế và chương XIX- Các tội xâm phạm an toàn công cộng, trật tự công cộng): Tội sản xuất, buôn bán hàng giả (điều 156), Tội sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, thuốc chữa bệnh, thuốc phòng bệnh (điều 157), Tội sản xuất, buôn bán hàng giả là thức ăn dùng để chăn nuôi, phân bón, thuốc thú y, thuốc bảo vệ thực vật, giống cây trồng vật, vật nuôi (điều 158), Tội đầu cơ (điều 160), Tội lừa dối khách hàng (điều 162), Tội vi phạm quy định về cung ứng điện (điều 177), Tội vi phạm các quy định về khám bệnh, chữa bệnh, sản xuất, pha chế thuốc, cấp phát thuốc, bán thuốc hoặc dịch vụ y tế khác (điều 242), Tội vi phạm các quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm (điều 244). Đặc điểm chung của các tội phạm nói trên là đều xâm phạm đến trật tự quản lý kinh tế của Nhà nước, trật tự công cộng, lợi ích của người tiêu dùng. Đối tượng của các tội phạm này đều là hàng hóa, dịch vụ và NTD. Phần lớn các hành vi xâm phạm quyền lợi NTD bị coi là tội phạm khi nó gây hậu quả ở mức độ nghiêm trọng (số lượng lớn) hoặc có nhân thân xấu (đã bị xử lý hành chính) trừ tội quy định tại điều 157.

Kế thừa các quy định pháp luật hình sự trước đó, BLHS 2015 ra đời đã có nhiều điểm mới quan trọng, trong đó có cả những tội danh mới được bổ sung nhằm bảo vệ đầy đủ và hiệu quả hơn nữa quyền lợi của NTD. Cụ thể là, bổ sung thêm hành vi sản xuất, buôn bán phụ gia thực phẩm; tách hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm với hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả hàng giả thuốc chữa bệnh, thuốc phòng bệnh thành hai tội danh riêng (điều 193 và điều 194), bỏ cụm từ gậy hậu quả nghiêm trọng ở các tội: Tội đầu cơ (Điều 196), Tội quảng cáo gian dối (Điều 197), Tội lừa dối khách hàng (Điều 198), Tội vi phạm các quy định về cung ứng điện (Điều 199); bổ sung thêm Tội vi phạm quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm (Điều 317). Những tội phạm trên đây xâm phạm một cách trực tiếp hay gián tiếp đến quyền lợi của NTD.
Một điểm mới về chế tài hình sự lần này đó là việc bổ sung chế định trách nhiệm hình sự của pháp nhân trong BLHS 2015, trong đó lần đầu tiên quy định trách nhiệm hình sự một số tội danh xâm phạm đến quyền lợi NTD mà pháp nhân phải chịu như: Tội sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm (Điều 193), Tội sản xuất, buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh, thuốc phòng bệnh (Điều 194), Tội sản xuất, buôn bán hàng giả là thức ăn dùng để chăn nuôi, phân bón, thuốc thú y, thuốc bảo vệ thực vật, giống cây trồng, vật nuôi (Điều 195). Điều này cho thấy, pháp luật Việt Nam đã tiệm cận hơn với pháp luật của các nước trên thế giới, tạo điều kiện cho các cơ quan tố tụng trong việc xử lý các hành vi phạm tội xâm hại đến quyền lợi của NTD do pháp nhân thực hiện.  
 BLHS 2015 đã quy định các chế tài xử phạt đủ nghiêm khắc đối với chủ thể phạm tội như nâng mức phạt tiền trong các tội danh nói trên, quy định mức phạt tiền đối với pháp nhân phạm tội cao hơn so với mức phạt tiền trong xử phạt vi phạm hành chính đối với pháp nhân vi phạm. Điều này đã giải quyết vướng mắc, hạn chế trong thời gian qua là chế tài hành chính và dân sự chưa đủ mạnh, chưa đủ răn đe đối với các chủ thể phạm tội, nhất là đối với pháp nhân. Cụ thể là, trước đây pháp nhân có hành vi thỏa mãn dấu hiệu của một tội phạm được quy định trong BLHS thì chỉ bị xử phạt hành chính và thông thường hình thức xử phạt là phạt tiền, mức xử phạt không cao, không tương xứng với lợi nhuận mà pháp nhân thu được nên thực tế là có pháp nhân chấp nhận bị xử phạt để vi phạm
.

 2. Pháp luật hình sự một số nước trên thế giới về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

Các nước trên thế giới đều có các khung pháp lý để bảo vệ quyền lợi NTD. Bên cạnh việc tham gia vào các công ước quốc tế liên quan đến bảo vệ NTD và đấu tranh phòng, chống các hành vi xâm phạm đến quyền và lợi ích của NTD, pháp luật hình sự của các nước cũng đã có qui định về các tội danh cụ thể và các chế tài hình sự nghiêm khắc để xử lý đối với loại tội phạm này.

2.1. Ở Pháp, bảo vệ quyền lợi của NTD có thể nói là một khía cạnh tiêu biểu của xu hướng bảo vệ quyền con người, được xã hội nhìn nhận từ lâu như là một trong những nhu cầu của quá trình lập pháp. Pháp luật về bảo vệ NTD ở Pháp ngày càng chiếm vị trí quan trọng trong hệ thống pháp luật và hơn thế, nó đã và đang được “chính trị hóa” ở mức độ khác nhau bởi lẽ rất đơn giản, các chính trị gia tồn tại trên lá phiếu của cử tri mà tất cả các cử tri đều là NTD. Các thiết chế thực thi pháp luật bảo vệ NTD vì thế cũng được quan tâm
. Bộ luật tiêu dùng Pháp 2007 trước đây, được sửa đổi theo Pháp lệnh số 2016-301 ngày 14/3/ 2016 và có hiệu lực vào ngày 1/7/2016 đã có nhiều điểm mới và những quy định quan trọng nhằm bảo vệ quyền lợi của NTD. Thông qua quy định của Bộ luật tiêu dùng này, các hành vi xâm phạm quyền lợi của NTD ở mức độ nghiêm trọng hoặc có dấu hiệu tội phạm sẽ được xử lý bằng các chế tài hình sự ngay trong Bộ luật này. Đây là điểm khác biệt so với các nước khi đặt ra vấn đề xử lý các hành vi xâm phạm đến quyền lợi của NTD. Rõ ràng là Pháp đã có một khung chế tài đầy đủ gồm cả chế tài hành chính, chế tài dân sự và chế tài hình sự được quy định ngay trong một văn bản luật về một lĩnh vực nhất định có sự ảnh hưởng đến đời sống xã hội của đại đa số người dân. Điều đó cho thấy sự quan tâm, bảo vệ của Nhà nước dưới góc độ lập pháp đối với lợi ích của NTD, đối với các hành vi xâm hại đến quyền lợi của NTD. 

Các hành vi xâm phạm quyền lợi NTD được quy định trong Bộ luật bảo vệ người tiêu dùng của Pháp bao gồm những hành vi như: quảng cáo về hoạt động kinh doanh như quảng cáo sai lệch (132-24), cấm tập quán thương mại (điều 132-1 đến 132-9), lạm dụng yếu kém (điều 132-14, 132-15), bán hàng và dịch vụ chuyển phát không kiểm soát (điều 132-17, 132-18)...
 Hành vi quảng cáo sai lệch là hành vi không phụ thuộc vào hậu quả xảy ra đối với người tiêu dùng, chỉ cần gây hiểu lầm hoặc có khả năng gây nhầm lẫn thì có thể phải chịu chế tài hình sự. Như vậy, Bộ luật bảo vệ người tiêu dùng đã nghiêm cấm rất chặt chẽ các hình thức quảng cáo lừa dối khách hàng. Đối với hành vi quảng cáo sai lệch, ngoài hình phạt chính là phạt tiền và phạt tù, các thẩm phán sẽ có thể áp dụng hình phạt bổ sung ra lệnh ngừng các quảng cáo và/hoặc trật tự công bố gây tranh cãi về sự phán xét trên báo hoặc tạp chí (lưu ý rằng trong trường hợp quảng cáo sai lệch, công bố tại cửa của cơ sở không được áp dụng). 

Chế tài hình sự áp dụng đối với các hành vi đủ yếu tố cấu thành tội phạm bao gồm hình phạt chính và hình phạt bổ sung. Hình phạt chính được áp dụng phổ biến trong các quy định của Bộ luật tiêu dùng của Pháp là hình phạt tù, phạt tiền. Chẳng hạn, điều L132-14 quy định hành vi lạm dụng sự yếu kém hay sự thiếu hiểu biết của một người để người này đăng ký hoặc cam kết thì bị phạt ba năm tù giam và phạt tiền 375 000 euro. Lượng tiền phạt có thể tăng lên, do đó, tương ứng với lợi ích thu được từ hành vi phạm tội, 10% doanh thu trung bình hàng năm, được tính toán dựa trên ba doanh thu hàng năm cuối cùng. Ngoài ra, Điều L132-15 còn quy định hình phạt bổ sung: Cá nhân bị kết tội phải chịu hình phạt bổ sung là cấm, theo cách thức quy định tại Điều 131-27 của BLHS, hoặc nắm giữ chức vụ công cộng hoặc để thực hiện các hoạt động chuyên nghiệp hay xã hội trong việc thực hiện hoặc vào dịp mà việc thực hiện hành vi phạm tội đã được cam kết, hoặc để thực hiện một thương mại hoặc nghề nghiệp, chỉ đạo, điều hành, quản lý hoặc kiểm soát trong bất kỳ cách nào, trực tiếp hay gián tiếp, đối với bản thân họ hoặc tài khoản của người khác, bất kỳ thương mại hoặc kinh doanh hoặc một công ty thương mại
. 

Bên cạnh hình phạt bổ sung nêu trên, các hình phạt bổ sung khác được quy định trong Bộ luật tiêu dùng bao gồm: công bố toàn văn hoặc trích lục bản án trên các phương tiện thông tin đại chúng và niêm yết công khai tại những nơi do tòa án chỉ định, đặc biệt là tại cửa ra vào nơi cư trú, cửa ra vào các nhà máy, phân xưởng của người bị kết án. Hay Tòa án có thể yêu cầu, trước hết là tịch thu hàng hoá, đồ vật hoặc các thiết bị gây tranh cãi. Đối với pháp nhân, hình phạt bổ sung cũng được áp dụng như: cấm thực hiện các hoạt động mà hành vi phạm tội xảy ra. Tòa án cũng có thể ngăn cấm việc tiếp thị các sản phẩm và dịch vụ mà trên đó các hành vi phạm tội liên quan, hay quyết định tịch thu toàn bộ hoặc một phần của sản phẩm mà hành vi phạm tội liên quan.

Tóm lại, BLHS hiện hành của Pháp không quy định các hành vi xâm phạm đến quyền lợi của NTD mà vấn đề này đã được quy định cụ thể và đầy đủ Bộ luật bảo vệ người tiêu dùng của Pháp. Điều này cho thấy không phải duy nhất BLHS mới quy định tội phạm và chế tài xử lý tội phạm. Ngoài ra, việc quy định tất cả các hành vi xâm hại đến quyền lợi của NTD với cả ba loại chế tài xử lý trong cùng một văn bản cho thấy Pháp rất quan tâm đến việc bảo vệ quyền lợi của NTD.

2.2. Trung Quốc là một trong những nước đứng đầu thế giới về sản xuất và tiêu thụ các loại hàng giả, hàng nhái. Chính vì vậy, hàng giả và hàng nhái hiện là vấn nạn lớn tại đất nước này, cuộc chiến chống lại vấn nạn này đang còn nhiều khó khăn khi thủ đoạn của bọn phạm tội ngày càng tinh vi xảo quyệt. BLHS Trung Quốc ban hành năm 1997 trải qua 8 lần sửa đổi, bổ sung, gần đây nhất vào ngày 29/8/2015, tại cuộc họp lần thứ 16 của Ủy ban thường vụ Quốc Hội 22, BLHS Trung Quốc đã được sửa đổi, bổ sung một lần nữa. Tuy nhiên, những quy định liên quan đến các tội phạm xâm phạm quyền lợi của người tiêu dùng không có sự thay đổi
. Cụ thể là, BLHS Trung Quốc năm 2015 đã dành riêng một mục quy định về các tội danh sản xuất và tiêu thụ hàng giả, hàng nhái. Các tội danh này, một mặt vừa nhằm để bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng, mặt khác để xử lý một cách có hiệu quả đối với các hành vi xâm hại tới trật tự kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa.

 Tại chương III, mục 1- Các tội sản xuất và bán hàng giả, hàng kém chất lượng qui định các hành vi xâm hại quyền lợi của người tiêu dùng bao gồm: hành vi pha trộn, chế biến hàng giả, cho đưa đi tiêu thụ hàng giả như hàng thật, bán hàng thứ phẩm với giá hàng chất lượng tốt hoặc cho đi tiêu thụ hàng không đủ tiêu chuẩn như hàng đủ tiêu chuẩn với số tiền bán hàng có giá trị (điều 140); hành vi sản xuất hoặc tiêu thụ thuốc giả với liều lượng đủ để có thể gây nguy hại nghiêm trọng đến sức khỏe, tính mạng con người (điều 141); hành vi sản xuất, tiêu thụ thuốc kém chất lượng gây tổn hại nghiêm trọng đến sức khỏe con người (điều 142); hành vi sản xuất, tiêu thụ thực phẩm không đủ tiêu chuẩn vệ sinh, đủ để gây ngộ độc thức ăn hoặc gây các bệnh nghiêm trọng có nguyên nhân từ thực phẩm (điều 143); hành vi sản xuất, tiêu thụ thực phẩm bị pha trộn các nguyên liệu chứa độc tố có hại cho sức khỏe con người hoặc tiêu thụ các sản phẩm biết rõ là bị pha trộn các nguyên liệu chứa độc tố có hại cho sức khỏe con người, gây thiệt hại nghiêm trọng đến sức khỏe, tính mạng con người (điều 144); hành vi sản xuất thiết bị điện, bình áp lực, các sản phẩm dễ cháy nổ không đúng tiêu chuẩn nhà nước và tiêu chuẩn của ngành về đảm bảo an toàn cho người và tài sản (điều 146); hành vi sản xuất thuốc trừ sâu, thuốc thú y, phân hóa học giả hoặc cố ý tiêu thụ thuốc trừ sâu, thuốc thú y, phân hóa học, hạt giống biết rõ là giả hoặc đã hết hạn sử dụng, hoặc người sản xuất, người bán hàng nào đưa ra thị trường thuốc trừ sâu, thuốc thú y, phân hóa học hoặc hạt giống giả để bán như hàng thật (điều 147); hành vi sản xuất mỹ phẩm không đủ tiêu chuẩn vệ sinh hoặc tiêu thụ mỹ phẩm biết rõ là không đủ tiêu chuẩn vệ sinh (điều 148). 

Có thể thấy, BLHS Trung Quốc dành khá nhiều điều quy định về các tội phạm xâm phạm đến quyền lợi của người tiêu dùng. Hàng hóa được coi là đối tượng tác động của các tội phạm này cũng rất đa dạng. Riêng đối với hàng hóa là thiết bị, dụng cụ y tế quy định tại điều 145 có sự thay đổi. Trước đây BLHS quy định “Người nào sản xuất, tiêu thụ các thiết bị, dụng cụ y tế, các nguyên liệu vệ sinh dịch tễ không đúng với tiêu chuẩn của nhà nước gây nguy hại đến sức khỏe con người…”. Tuy nhiên thời gian về sau, việc sản xuất, tiêu thụ các thiết bị, dụng cụ y tế, các nguyên liệu vệ sinh dịch tễ không đúng với tiêu chuẩn của nhà nước xảy ra ngày càng nhiều, một số cá nhân, đơn vị đã bán ra các thiết bị như kim tiêm, dây truyền dịch đã được đóng gói lại với số lượng tương đối lớn, gây nguy hiểm cao độ đến sự truyền nhiễm bệnh, nguy hại nghiêm trọng đến sức khỏe, tính mạng của con người. Do đó, trong lần sửa đổi BLHS 1997, điều 145 đã được điều chỉnh như sau: “Người nào sản xuất thiết bị, dụng cụ y tế không phù hợp với tiêu chuẩn hành nghề, không đảm bảo sức khỏe của con người hoặc tiêu thụ những thiết bị, dụng cụ y tế biết rõ không phù hợp tiêu chuẩn hành nghề, không đảm bảo sức khỏe con người, đủ để gây nguy hại nghiêm trọng đến sức khỏe con người” đều phạm vào tội này. Với sự sửa đổi này, có thể thấy, nhà làm luật Trung Quốc kiên quyết xử lý mạnh hơn đối với tội phạm này. Hành vi sản xuất hay tiêu thụ các mặt hàng nói trên chỉ cần thỏa mãn điều kiện không phù hợp với tiêu chuẩn ngành nghề hay không đảm bảo sức khỏe của con người thì đều có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự. 

Chế tài xử lý đối với các hành vi phạm tội nói trên bao gồm các hình phạt chính và hình phạt bổ sung. Có hai hình phạt chính phổ biến được áp dụng đối với người phạm tội, đó là hình phạt cải tạo lao động và hình phạt tù. Trong một số trường hợp đặc biệt nghiêm trọng, hình phạt tù chung thân hay tử hình mới được áp dụng. Các hình phạt bổ sung được quy định ngay trong từng điều luật cụ thể, trong đó hầu hết đều áp dụng hình phạt bổ sung là phạt tiền. Mức phạt tiền được quy định dựa trên số tiền tiêu thụ hàng hóa hay số tiền bán hàng. Một số tội còn áp dụng thêm hình phạt tịch thu tài sản. Một điểm khác biệt trong BLHS Trung Quốc là hình phạt tiền được coi là hình phạt bổ sung trong khi BLHS các nước đều quy định phạt tiền là hình phạt chính hoặc vừa là hình phạt chính vừa là hình phạt bổ sung. Ngoài ra, các hình phạt bổ sung có thể được áp dụng độc lập với hình phạt chính
. Chẳng hạn, điều 148 BLHS Trung Quốc quy định: “Người nào sản xuất mỹ phẩm không đủ tiêu chuẩn vệ sinh hoặc tiêu thụ mỹ phẩm biết rõ là không đủ tiêu chuẩn vệ sinh, gây hậu quả nghiêm trọng, thì bị phạt tù đến 3 năm, hoặc cải tạo lao động và bị phạt tiền bổ sung, hoặc bị phạt tiền từ ½ đến 2 lần số tiền bán hàng”.
Về trách nhiệm hình sự của pháp nhân, BLHS Trung Quốc quy định tại một điều luật riêng (điều 149) và điều luật này áp dụng cho tất cả các điều thuộc nhóm tội sản xuất và bán hàng giả, hàng kém chất lượng: “Đơn vị nào vi phạm các quy định tại các điều từ điều 140 đến điều 148 thì đơn vị đó bị phạt tiền; người trực tiếp phụ trách hoặc người chịu trách nhiệm trực tiếp khác bị xử phạt theo các điều tương ứng.” Chế tài đối với pháp nhân trong luật hình sự Trung Quốc chỉ duy nhất là hình phạt tiền và không quy định các mức phạt tiền cụ thể.
2.3. Nghiên cứu BLHS Liên bang Nga, chúng tôi nhận thấy các tội phạm liên quan đến việc bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng được quy định rải rác trong các chương của BLHS. Trong lần ban hành và có hiệu lực vào năm 1996, BLHS đã quy định các tội danh xâm phạm đến quyền lợi của người tiêu dùng bao gồm: Tội quảng cáo gian dối (điều 181) và Tội lừa dối người tiêu dùng (điều 197), hai tội này thuộc chương Các tội phạm trong lĩnh vực hoạt động kinh tế; Tội vi phạm các quy định về vệ sinh dịch tễ (điều 232), Tội cho lưu hành hay bán hàng hóa, thực hiện những công việc hoặc cung cấp các dịch vụ không đảm bảo các yêu cầu về an toàn (Điều 234), hai tội này thuộc chương Các tội xâm phạm sức khỏe của nhân dân và đạo đức xã hội. Các hành vi phạm tội xâm phạm đến quyền lợi NTD được liệt kê ở trên là nhưng hành vi quảng cáo các thông tin rõ ràng gian dối về hàng hoá dịch vụ, lao động hoặc sản xuất hàng hóa hay cung ứng các loại dịch vụ và lao động đó gây thiệt hại lớn; hành vi cân, đo, tính gian, gây nhầm lẫn về chất lượng hàng hóa (dịch vụ) hoặc có hành vi khác lừa dối người tiêu dùng trong các tổ chức bán hàng hay cung ứng dịch vụ cho nhân dân, cũng như do công dân đăng ký kinh doanh trong lĩnh vực thương nghiệp thực hiện với số lượng đáng kể; hành vi vi phạm các quy định về vệ sinh dịch tế gây bệnh hay ngộ độc cho hàng loạt người; hành vi cho lưu hành hay bán hàng hóa, thực hiện những công việc hay cung cấp các dịch vụ không đảm bảo các yêu cầu về an toàn cho tính mạng hay sức khỏe của người tiêu dùng, cũng như cấp hay sử dụng trái phép các giấy tờ chính thức, xác nhận những hàng hóa, nếu những hành vi đó gây tổn hại đến sức khỏe con người.

  BLHS sửa đổi vào năm 2003, đã bổ sung tội sản xuất, mua, tàng trữ, vận chuyển hoặc tiêu thụ hàng hóa và sản phẩm không có nhãn hiệu (điều 171-1) và tội sản xuất, tàng trữ, vận chuyển hoặc tiêu thụ hàng hóa và các sản phẩm cũng như thực hiện các công việc hoặc dịch vụ mà không đảm bảo các tiêu chuẩn về an toàn (Điều 238)
. 

Giống như BLHS Việt Nam, các tội xâm hại đến quyền lợi của NTD được quy định rải rác trong các chương của BLHS liên bang Nga. Tuy nhiên, các hành vi liên quan đến hàng giả nói chung không được quy định thành một tội danh riêng. Bên cạnh đó, các nhà làm luật Nga chú trọng đến các hành vi sản xuất, mua, tàng trữ, vận chuyển hoặc tiêu thụ hàng hóa và sản phẩm không có nhãn hiệu hay hàng hóa và sản phẩm, dịch vụ mà không đảm bảo các tiêu chuẩn về an toàn. Không phải chỉ hàng giả mới gây thiệt hại đến quyền lợi của NTD mà ngay cả những loại hàng hóa hay sản phẩm tuy là hàng thật nhưng nếu không đảm bảo tiêu chuẩn về an toàn sức khỏe, tính mạng con người đều là hành vi nguy hiểm xâm hại đến lợi ích thiết thực của NTD, do đó đều bị coi là tội phạm.

Về chế tài, đa số các tội phạm được nêu trên áp dụng hình phạt chủ yếu là phạt tiền và phạt tù. Khác với BLHS Trung Quốc dựa vào số tiền tiêu thụ hay bán hàng hóa, mức phạt tiền trong BLHS Nga về nhóm tội này được dựa theo mức lương hay mức thu nhập của người bị kết án. Bên cạnh đó, các hình phạt chính khác như lao động bắt buộc, lao động cải tạo và hình phạt bổ sung tước quyền đảm nhiệm những chức vụ nhất định hay làm nghề nhất định cũng được áp dụng. Chẳng hạn, điều 232-Tội vi phạm các quy định về vệ sinh dịch tễ quy định: “Vi phạm các quy định về vệ sinh dịch tế gây bệnh hay ngộ độc cho hàng loạt người thì bị phạt tiền từ 100 lần đến 200 lần mức thu nhập tối thiểu hay mức lương hay khoản thu nhập khác của người bị kết án trong thời gian từ 1 tháng đến 2 tháng hoặc bị tước quyền đảm nhiệm những chức vụ nhất định hay làm nghề nhất định trong thời hạn đến 3 năm hoặc bị hạn chế tự do đến 3 năm hoặc bị phạt tù đến 2 năm”. 

2.4. Pháp luật của Đức không có một Luật riêng liên quan đến việc bảo vệ người tiêu dùng. Các quy phạm pháp luật nhằm chủ yếu hoặc đồng thời nhằm mục tiêu bảo vệ người tiêu dùng nằm ở trong rất nhiều đạo luật riêng rẽ. Nhiều quy định trong pháp luật công nằm rải rác ở nhiều điều luật khác nhau có mục đích bảo vệ người tiêu dùng (thường là liên quan đến sức khỏe). Những luật này thường quy định nghĩa vụ của nhà sản xuất và người buôn bán hàng hóa phải tuân thủ những tiêu chuẩn tối thiểu nhất định liên quan đến nguyên liệu, các loại vật liệu ban đầu khác cũng như các chất phụ gia hoặc cũng liên quan đến công nghệ sản xuất hoặc bao gói. Các hành vi liên quan đến hàng hóa là lương thực, thực phẩm, thuốc chăn nuôi, thuốc lá, mỹ phẩm được quy định trong Luật Lương thực thực phẩm và Thức ăn chăn nuôi, Luật Dược phẩm và cả Nghị Định về Mỹ phẩm
. Nghiên cứu quy định của BLHS Đức, có thể thấy một điều rằng, các quy định nhằm bảo vệ quyền lợi của NTD thông qua các hành vi xâm hại đến quyền lợi của NTD không được quy định cụ thể trong BLHS. Ngay cả trong chương các tội phạm liên quan đến làm hàng giả cũng chỉ có quy định về tội làm giả tiền và tem có mệnh giá, hay trong chương các tội phạm về cạnh tranh cũng không có tội phạm nào liên quan đến việc xâm phạm quyền lợi của người tiêu dùng
. Tuy nhiên hệ thống các thiết chế nhằm bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng được quy định đầy đủ và hệ thống trong các văn bản pháp luật khác nhau. Do đó, các hành vi xâm hại đến quyền lợi của NTD và cả chế tài hình sự để xử lý các hành vi này cũng đều được quy định trong các văn bản pháp luật có liên quan đến việc bảo vệ quyền lợi của NTD. 

3. Một vài nhận xét và kiến nghị hoàn thiện  quy định pháp luật hình sự về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng
- Pháp luật hình sự của các nước hầu hết đều không quy định các tội xâm phạm quyền lợi người tiêu dùng vào một chương riêng. Đa số quy định các tội danh nằm rải rác trong các chương của Bộ luật. Riêng các tội xâm phạm đến quyền lợi của người tiêu dùng trong BLHS Trung Quốc được quy định vào một mục. BLHS Trung Quốc không quy định tên tội cụ thể trong từng điều luật mà chỉ nhóm các điều luật vào trong một mục với tên gọi là các tội sản xuất và bán hàng giả, hàng kém chất lượng thuộc chương Tội xâm phạm trật tự kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa. Điều này cho thấy được sự hệ thống hóa của nhóm tội này đồng thời đem lại sự thuận tiện trong quá trình nghiên cứu và áp dụng các điều luật liên quan đến các hành vi xâm hại đến quyền lợi của người tiêu dùng. Các nước khác lại không quy định các tội phạm này trong BLHS mà lại quy định trong Bộ luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (Pháp) hay trong các văn bản luật khác nhau liên quan đến việc bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (Đức). BLHS Việt Nam 2015 quy định các tội phạm này trong mục 1, thuộc chương Các tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế và mục 3, thuộc Chương Các tội xâm phạm an toàn công cộng, trật tự công cộng. Các tội phạm này không thuộc một mục riêng biệt mà nằm rải rác ở các chương khác nhau, có các khách thể bị xâm hại khác nhau. 

- Về cách quy định tội danh, BLHS của mỗi nước đều có cách quy định các tội danh hoặc các hành vi được coi là xâm hại đến quyền lợi của người tiêu dùng khác nhau. Đa số các nước trong đó có Việt Nam có quy định tội quảng cáo gian dối, tội lừa dối khách hàng và tội sản xuất, tiêu thụ các mặt hàng giả. Pháp luật Đức và Trung Quốc coi hành vi sản xuất, tiêu thụ mỹ phẩm không đủ tiêu chuẩn vệ sinh là hành vi xâm phạm đến quyền lợi người tiêu dùng. BLHS Nga và Việt Nam khá giống nhau trong việc quy định tên gọi các tội và các hành vi xâm phạm đến quyền lợi của NTD. Với lần sửa đổi toàn diện này, BLHS Việt Nam đã bổ sung một số tội danh quan trọng, đáp ứng được công cuộc đấu tranh phòng chống các tội xâm phạm đến quyền lợi của NTD. 

- Pháp luật các nước đều áp dụng hình phạt tiền là hình phạt chính và là hình phạt chủ yếu để xử lý đối với hành vi xâm hại quyền lợi của người tiêu dùng. Hình phạt này có tính linh hoạt ở chỗ, vừa có thể áp dụng đối với cá nhân phạm tội vừa có thể áp dụng đối với pháp nhân phạm tội. Ngoài ra, vì hình phạt này nhằm vào lợi ích vật chất của người phạm tội, một lợi ích mà vì nó các chủ thể đã tìm mọi cách để thực hiện hành vi xâm hại, nên việc áp dụng hình phạt này tỏ ra thực sự có hiệu quả. Riêng đối với BLHS Trung Quốc, dù không quy định là hình phạt chính nhưng hình phạt tiền bổ sung được áp dụng trong tất cả các tội, thậm chí còn được áp dụng một cách độc lập bên cạnh các hình phạt chính khác trong một điều luật.

- Trung Quốc và Việt Nam đều dành mức hình phạt cao nhất là tử hình để áp dụng đối với chủ thể phạm tội trong khi đó các nước chủ yếu áp dụng hình phạt cao nhất là tù có thời hạn. BLHS Việt Nam quy định hình phạt cao nhất là tử hình (ở khoản 4 điều 194- Tội sản xuất, buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh, thuốc phòng bệnh) và thấp nhất là phạt cảnh cáo (ở khoản 1 điều 198- Tội lừa dối khách hàng). Như vậy khung chế tài để xử lý các hành vi phạm tội thuộc nhóm này trong BLHS Việt Nam là khá rộng, từ hình phạt nhẹ nhất đến hình phạt nặng nhất trong hệ thống hình phạt chính.

Có thể nói rằng, BLHS 2015 ra đời đã có những sửa đổi bổ sung quan trọng góp phần vào công cuộc đấu tranh phòng chống tội phạm xâm phạm đến quyền lợi của người tiêu dùng, một loại quyền con người đang bị xâm phạm và bị đe dọa xâm phạm nghiêm trọng. Bên cạnh việc bổ sung thêm tội danh mới, quy định thêm khung hình phạt, mức hình phạt, loại hình phạt đối với từng tội cụ thể, quy định trách nhiệm hình sự của pháp nhân đối với nhóm tội này, vẫn còn một số nội dung khác mà BLHS cần bổ sung hoàn thiện. Qua tham khảo kinh nghiệm lập pháp của các nước trên thế giới, có thể nhận thấy dù khác nhau hay có sự tương đồng, pháp luật các nước đều luôn cố gắng đưa ra một cơ chế tốt nhất để bảo vệ tối đa quyền lợi của người tiêu dùng. Cơ chế đó được bổ sung và hoàn thiện dần qua từng thời điểm khác nhau của sự phát triển xã hội. Trên cơ sở đó, chúng tôi nhận thấy cần có sự bổ sung một số nội dung sau:

Thứ nhất, cần bổ sung hành vi sản xuất, tiêu thụ hàng hóa là mỹ phẩm không đủ tiêu chuẩn vệ sinh hoặc không đảm bảo an toàn, gây nguy hại nghiêm trọng cho sức khỏe của con người. Thiệt hại do hành vi này gây ra không phải là trước mắt và khó có thể thấy được nhưng về lâu dài có thể gây thiệt hại nghiêm trọng đến sức khỏe con người. Đồng thời, bổ sung hành vi sản xuất, tiêu thụ thiết bị, dụng cụ y tế không phù hợp với tiêu chuẩn ngành nghề, không đảm bảo sức khỏe con người, gây nguy hại đến sức khỏe con người. Người tiêu dùng là đối tượng trực tiếp sử dụng các sản phẩm nói trên nếu không đảm bảo an toàn có thể gây nguy hại đến sức khỏe của họ. Do tính chất nghiêm trọng của hành vi này, đó là xâm hại đến quyền được bảo vệ về sức khỏe- một quyền lợi mà ngành y tế phải ưu tiên bảo vệ hàng đầu, nên cũng cần phải xem đây là một hành vi nguy hiểm đáng kể cho xã hội và cần phải được hình sự hóa. 

Thứ hai, cần có sự phân biệt rõ ràng giữa hàng giả và hàng kém chất lượng trong pháp luật hình sự. Thực tế là trên thị trường hiện nay, còn trôi nổi nhiều loại hàng hóa không rõ nguồn gốc, không nhãn mác, không kiểm định chất lượng và không làm giả một hàng hóa nhất định nào
. Tuy nhiên, hàng hóa này kém chất lượng hoặc có chứa chất độc hại gây nguy hiểm cho sức khỏe của NTD. Bên cạnh đó, cần có chế tài đủ mạnh để xử lý đối với hành vi sản xuất, tiêu thụ các loại hàng hóa kém chất lượng, gây hại cho sức khỏe con người.
Thứ ba, đối với tội quảng cáo gian dối, mặc dù đã hình sự hóa hành vi quảng cáo gian dối khi chưa gây ra hậu quả nghiêm trọng trong BLHS 2015 nhưng nội hàm của hành vi này hẹp, chưa được giải thích hay liệt kê đầy đủ các trường hợp vi phạm xảy ra trên thực tế. Hành vi quảng cáo gian dối được hiểu là hành vi cung cấp các thông tin sai lệch không đúng với chất lượng, hình thức…vốn có của hàng hóa, dịch vụ nhằm mục đích bán được hàng hóa, cung cấp được dịch vụ cho người tiêu dùng. Tuy nhiên, hàng hóa ở đây có bao gồm hàng hóa kém chất lượng không, các dịch vụ có bao gồm dịch vụ khuyến mãi gian dối, các dịch vụ giao thông vận tải, giáo dục, y tế…không đảm bảo chất lượng xâm hại nghiêm trọng đến quyền lợi của người tiêu dùng không. Điều này cần phải có sự mô tả rõ hơn trong điều luật.

Thứ tư, nghiên cứu việc nhóm các tội phạm xâm phạm quyền lợi người tiêu dùng vào một mục thay vì nằm rải rác và xen kẻ với những tội danh khác trong các chương như hiện nay.

Tóm lại, trong bối cảnh BLHS 2015 vừa ra đời và sẽ có hiệu lực trong thời gian tới, những kinh nghiệm lập pháp trên đây của một số nước trên thế giới sẽ là nguồn tham khảo hữu ích cho quá trình hoàn thiện pháp luật và quá trình áp dụng các quy định nhằm xử lý triệt để các hành vi xâm hại đến quyền lợi của NTD. Qua đó, quyền lợi NTD - một loại quyền con người đang bị đe dọa và xâm hại nghiêm trọng hiện nay ngày càng được đảm bảo.
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